Trường THCS Thị Trấn – huyện Vĩnh Thuận – Kiên giang


Chuyên đề ƯCLN và BCNN
1. Các phép toán về BCNN và ƯCLN.
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  Ví dụ 1: Tìm UCLN và BCNN của: 209865 và 283935.

Phương pháp : -  Tìm UCLN sử dụng tổ hợp phím                              (GCD)
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                          - Tìm BCNN sử dụng tổ hợp phím                                 (LCM)

Giải: 

· Tìm ước chung:
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                           (GCD)  209865                           (,)  283935               =     12345        

Vậy ƯCLN (209865,283935)= 12345

· Tìm bội chung :
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                            (LCM)  209865                            (,)  283935          =  4826895      

     Vậy BCNN (209865,283935) = 4826895.

 (Lưu ý tìm BCNN có thể dùng phím chuyển 
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 cho nhanh)

Ví dụ 2  

a. Tìm ước chung lớn nhất của ba số 

       a= 1193984, b= 157993, c= 38743. Đáp số 53.
b. Tìm bội chung nhỏ nhất của ba số 

a= 195, b=1890, c= 1975. Đáp số 9705 150.
Phương pháp:

· UCLN của ba số được xác định như sau :

             GCD(a,b,c)=GCD(GCD(a,b),c)

· BCNN của ba số được xác định như sau :

             LCM(a,b,c)=LCM(LCM(a,b),c) 

Ví dụ 3:  Tìm các ước dương của P = 6227020800.

Giải 

Ta có P = 210.35.52.7.11.13

Số các ước dương của A là : 

( (P) = (10+1).(5+1).(2+1).(1+1).(1+1).(1+1)= 1584    (số)
Bài tập 

1. Tìm UCLN của 
        
a   24614205, 10719433. (Đáp số  21311.
b.  1754298000 , 75125232      (Đs 825552)

c.  168599421, 2654176 . ĐS : 11849

2. Tìm UCLN và BCNN của 
a.    209865 và 283935. (Đs ƯCLN = 12345; BCNN=4826895)    
b.  2419580247 và 3802197531. (Đs ƯCLN =345654321 ; BCNN = 26615382717)
c. 75125232, 175429800  (Đs ƯCLN = 412776; BCNN = 31928223600)
d. 1234566 , 9876546  (Đs ƯCLN = 18; BCNN = 677402660502)
3. Tìm tất cả các ước của 60? Ư(60) = 
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4. Cho P(x) = x4 +5x3 – 4x2 + 3x – 50 . Gọi r1 là phần dư của phép chia P(x) cho x – 2  và r2 là phần dư của phép chia P(x) cho x – 3 . Tìm BCNN của r1 và  r2 .

Bµi 6 : Q có bao nhiêu ước tự nhiên.
 Q = 1890 x 1930 x 1945 x 1954 x 1969 x 1975 x 2004 
Đs : ( (Q) = 46080 (số)
HD  Q = 25 x 34 x 55 x 7 x 11 x 79 x 167 x 179 x 193 x 389 x 977
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